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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này phân lập và đánh giá hoạt tính kháng viêm của 3 
hợp chất từ cao chiết phân đoạn n-hexane của Sa sâm nam 
(Launaea sarmentosa) thông qua khả năng trung hòa gốc tự do 
nitric oxide (NO) và ức chế sản phẩm NO từ mô hình đại thực bào 
RAW264.7 được kích thích bởi LPS. Kết quả cho thấy hợp chất 3 
(lutein) thể hiện khả năng ức chế NO cao nhất với giá trị IC50 lần 
lượt là 23,65 và 29,23 µg/ml. Cấu trúc của các hợp chất được xác 
định là hỗn hợp của stigmasterol và β-sitosterol (1), daucosterol 
(2) và lutein (3) dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu phổ 1D, 2D-NMR, 
kết hợp với so sánh các dữ liệu phổ đã được công bố. Trong đó, 
lutein lần đầu tiên được phân lập ở loài Sa sâm nam. 

Từ khoá: Kháng viêm, phân lập, RAW264.7, nitric oxide, Sa sâm 
nam 

ABSTRACT 
In this study, anti-inflammatory compound was isolated and 
evaluated from n-hexane extract of Launaea sarmentosa via nitric 
oxide (NO) radical scavenging activity and the NO inhibition on 
RAW264.7 macrophages in LPS-stimulated. Results showed that 
compound 3 (lutein) exerted its activity through NO inhibition with 
IC50 values of 23,65 and 29,23 μg/mL, respectively. Their chemical 
structures were determined using 1D, 2D-NMR spectroscopy in 
comparison with previous studies, including a mixture of 
stigmasterol and β-sitosterol (1), daucosterol (2), and lutein (3). 
Besides, lutein is reported  for the first time from L. Sarmentosa. 

Keywords: Anti-inflammatory, isolation, RAW264.7, nitric oxide, 
Launaea sarmentosa 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, nhiều sản phẩm có 
nguồn gốc tự nhiên, đặc biệt là các cây dược liệu dân 
gian đã được sử dụng một cách rộng rãi trong y học 
nhờ công dụng chữa bệnh đa dạng của chúng (Đức, 

2011; Phong và ctv., 2024). Các dược chất chiết xuất 
từ cây dược liệu thường được tin dùng bởi độ an toàn 
trong điều trị cao cũng như ít gây tác dụng phụ. Ở 
các loài thực vật, quá trình sinh tổng hợp những hợp 
chất hóa học diễn ra liên tục theo những chu trình 
được thiết lập sẵn, các hợp chất này vừa là sản phẩm 
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cấu thành các mô vừa là các chất chuyển hóa thứ cấp 
giúp duy trì sự sống, sự đa dạng về khung cấu trúc 
các hợp chất thiên nhiên phần lớn quyết định hoạt 
tính sinh học khác nhau ở mỗi loài dược liệu (Thao 
et al., 2015). Chính vì lẽ đó, dược liệu dân gian đã 
trở thành hướng nghiên cứu quan trọng trong việc 
tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học cao để bào 
chế thực phẩm chức năng hoặc phát triển các loại 
thuốc mới. 

Sa sâm nam (Launaea sarmentosa) là một loại 
thảo dược quý, phân bố chủ yếu ở vùng ven biển và 
các đảo lớn, từ Quảng Ninh, Hải Phòng vào đến 
Đồng Nai, các vùng ven biển phía Nam Trung Quốc 
(Đảo Hải Nam), Ấn Độ, Ai Cập và một số nơi ở châu 
Phi. Các nghiên cứu trước đây trên Sa sâm nam cho 
thấy sự hiện diện của nhiều hợp chất như 
polyphenol, flavonoid, saponin, alkaloid, tannin và 
steroid (Them et al., 2018). Các hợp chất này thể 
hiện hoạt tính kháng viêm, kháng khuẩn, kháng oxy 
hóa và bảo vệ gan rất tốt (Golam et al., 2014; Them 
et al., 2018). Đặc biệt, theo một nghiên cứu trước 
đây đã khẳng định khả năng kháng viêm của cao 
chiết methanol Sa sâm nam trên mô hình đại thực 
bào RAW264.7 (Thanh et al., 2018). Nghiên cứu 
trên đã bước đầu cho thấy tiềm năng lớn trong việc 
hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến viêm của Sa 
sâm nam. 

Viêm là hàng loạt các chuỗi phản ứng tự nhiên 
của cơ thể để chống lại sự tấn công của những yếu 
tố tác động từ bên ngoài hoặc những rối loạn nội 
sinh, bao gồm các phản ứng sinh học vô cùng phức 
tạp, góp phần duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể 
người. Việc biểu hiện quá mức trạng thái viêm trong 
cơ thể sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm về tim 
mạch, xương khớp, hệ miễn dịch,... (Huynh et al., 
2019; He et al., 2023). Viêm cũng được coi là 
nguyên nhân gây ra nhiều bệnh khác nhau, chẳng 
hạn như xơ vữa động mạch, ung thư, hen suyễn và 
một số rối loạn bệnh lý thần kinh, chẳng hạn như 
bệnh Alzheimer hoặc bệnh Parkinson (Sharma et al., 
2007; Visavadiya et al., 2012; Bath et al., 2021). 
Việc sản xuất quá mức các cytokine gây viêm đóng 
vai trò quan trọng trong các bệnh viêm nhiễm, bao 
gồm yếu tố hoại tử (TNF-α); interleukin (IL)-1β và 
IL-6; và các chất trung gian gây viêm, bao gồm các 
loại oxygen phản ứng (ROS), nitric oxide (NO), và 
prostaglandin E2 (PGE2); được tạo ra bởi enzyme 
iNOS và cyclooxygenase-2 (COX-2) trong đại thực 
bào (Huynh et al., 2019; Thanh et al., 2020; Shang 
et al., 2023). Vì vậy, việc đánh giá khả năng ức chế 
các chất trung gian gây viêm của các hoạt chất có 
thể phản ánh chính xác mức độ của quá trình viêm, 
làm tiền đề để đánh giá tác động của các tác nhân trị 

liệu này trong việc hỗ trợ điều trị các hội chứng liên 
quan đến viêm. 

Chính vì thế, mô hình đại thực bào nuôi cấy 
RAW264.7 được áp dụng đáp ứng viêm thông qua 
việc kích thích bằng lipopolysaccharide (LPS) (nội 
độc tố ở vách của các vi khuẩn Gram âm kích hoạt 
các con đường tín hiệu quan trọng điều hòa các phản 
ứng viêm). Quá trình viêm dễ dàng nhận biết được 
thông qua việc tế bào sản sinh quá mức lượng nitric 
oxide (NO). Khả năng kháng viêm của các hợp chất 
phân lập được từ cao phân đoạn n-hexane của cây 
Sa sâm nam được đánh giá thông qua hoạt động ức 
chế sản sinh chất trung gian gây viêm này. Đồng 
thời, cấu trúc các hợp chất bằng phân tích dữ liệu 
phổ 1D, 2D-NMR cũng được nghiên cứu sâu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Hóa chất và thuốc thử 

Hóa chất: Dimethyl sulfoxide (Sigma-Aldrich, 
Thụy Sĩ), Griess-reagent (FUJIFILM-Wako, Nhật 
Bản), Sodium nitroprusside (Sigma-Aldrich, Thụy 
Sĩ), Sodium nitrite (Xilong, Trung Quốc), 
Lipopolysaccharide (FUJIFILM-Wako, Nhật Bản), 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (Sigma-
Aldrich, Thụy Sĩ), Fetal Bovine Serum (Gibco, 
Anh), Penicillin-streptomycin (Sigma-Aldrich, 
Thụy Sĩ), CCK-8 Kit (Dojindo, Nhật Bản), N-Nitro-
L-arginine methyl ester (Sigma-Aldrich, Thụy Sĩ), 
Curcumin (Sigma-Aldrich, Thụy Sĩ), Phosphate 
Buffer Saline Solution pH 7.4 (Biosharp, Trung 
Quốc). 

Dung môi hữu cơ: n-hexane, ethyl acetate, 
methanol, chloroform (Chemsol, Việt Nam).  

2.2. Nguyên liệu 
Sa sâm nam được thu hái tại xã Thạnh Hải, 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Mẫu 
được định danh và lưu trữ tại Bộ môn Sinh học, 
Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. 
Nguyên liệu tươi được xử lý, sau đó sấy khô ở nhiệt 
độ 55℃. Sau khi sấy khô, nguyên liệu được nghiền 
nhuyễn và bảo quản ở nhiệt độ 4℃. Độ ẩm dược liệu 
được xác định với kết quả là 5,08±0,99% theo 
hướng dẫn của Dược điển Việt Nam V (Bộ Y tế, 
2017). 

Bột nguyên liệu (7,5 kg) được tiến hành ngâm 
dầm trong dung môi methanol trong 24 giờ. Dịch 
chiết được cô quay dưới áp suất kém thu được 950 
g cao chiết methanol Sa sâm nam. 

Chiết lỏng-lỏng cao methanol Sa sâm nam với n-
hexane. Dịch chiết được cô quay dưới áp suất kém 
thu được 246 g cao phân đoạn n-hexane.  
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Sau đó, cao phân đoạn được tiến hành sàng lọc 
hoạt tính kháng viêm dựa trên hoạt động trung hòa 
hoặc ức chế sản sinh gốc tự do (sản phẩm) nitric 
oxide theo hai mô hình thử nghiệm sinh học được 
mô tả (mục 2.4 và 2.5). Kết quả cho thấy cao phân 
đoạn n-hexane thể hiện khả năng trung hòa gốc tự 
do NO được giải phóng bởi sodium nitroprusside và 
khả năng ức chế sản sinh gốc tự do nitric oxide trên 
mô hình đại thực bào RAW264.7, dựa trên cơ sở này 
cao phân đoạn n-hexane được dùng trong các thí 
nghiệm tiếp theo. 

2.3. Phân lập các hợp chất từ cao phân đoạn 
n-hexane Sa sâm nam 

Cao phân đoạn n-hexane (246 g) được tách bằng 
sắc ký cột trên silica gel, rửa giải bằng n-hexane: 
ethyl acetate: methanol (100:0:0 đến 0:0:100) để thu 
được 18 phân đoạn (H1-H18). Phân đoạn H3 (8,55 
g) được chia thành 5 phân đoạn nhỏ bằng silica gel, 
rửa giải bằng n-hexane: ethyl acetate (100:0 đến 
0:100). Phân đoạn H3.2 (478 mg) được xử lý nhiều 
lần bằng sắc ký cột silica gel để thu được hợp chất 1 
(81 mg, rửa giải bằng n-hexane: chlorofrom, 70:30). 
Phân đoạn H5 (13 g) được tách bằng sắc ký cột silica 
gel nhiều lần để thu được hợp chất 3 (54 mg, rửa giải 
bằng n-hexane: ethyl acetate, 90:10). Phân đoạn 
H18 (47 g) xuất hiện kết tinh màu trắng lẫn nhiều 
tạp chất. Tiến hành sắc ký cột silica gel và kết tinh 
nhiều lần trong các dung môi khác nhau để thu được 
73 mg hợp chất 2 (rửa giải bằng chloroform: 
methanol, 85:15). 

Hợp chất 1 có dạng tinh thể hình kim, màu trắng 
trong. 1H-NMR (600 MHz, CDCl3, δ, ppm, J/Hz): 
5,36 (brt, J= 5,4 Hz, J= 1,8 Hz, H-6); 5,17 (dd, J= 
15,0 Hz; J=  8,4 Hz, H-22b); 5,04 (dd, J= 15 Hz; J= 
8,4 Hz, H-23b); 3,52 (brs, H-3); 1,02 (d, J= 7,2 Hz, 
H-21b); 1,01 (s, H-19); 0,92 (d, J= 6,6 Hz, H-21a); 
0,86 (t, J= 4,2 Hz, H-29); 0,84 (d, J= 4,8 Hz, H-28a); 
0,83 (m, H-28b); 0,82 (s, H-26a); 0,81 (d, J= 6,5 Hz, 
H-27a); 0,79 (d, J= 6,5 Hz, H-27b); 0,70 (s, H-18a); 
0,68 (s, H-18b). 13C-NMR (150 MHz, CDCl3, δ, 
ppm): 140,8 (C-5); 138,3 (C-22b); 129,3 (C-23b); 
121,7 (C-6); 71,8 (C-3); 56,9 (C-14b); 56,8 (C-14a); 
56,1 (C-17a);  56,0 (C-17b); 51,3 (C-24b); 50,2 (C-
9a); 50,1 (C-9b); 45,9 (C-24b); 42,3 (C-13); 42,2 
(C-4); 39,8 (C-12b); 39,7 (C-12a);  37,3 (C-1); 36,5 
(C-10); 36,2 (C-20); 34,0 (C-22a); 31,9 (C-7); 31,9 
(C-8); 31,9 (C-25b); 31,7 (C-2); 29,2 (C-25a); 28,9 
(C-16a); 28,3 (C-16b); 26,1 (C-23a); 25,4 (C-28b); 
24,4 (C-15a);  24,3 (C-15b); 23,1 (C-28a);  21,2 (C-
11); 21,1 (C-21b); 19,8 (C-26); 19,4 (C-19b); 19,1 

(C-27); 19,0 (C-19a); 18,8 (C-21a); 12,2 (C-29b);  
2,1 (C-29a); 12,0 (C-18a); 11,9 (C-18b). 

Hợp chất 2 có dạng bột, màu trắng. 1H-NMR 
(600 MHz, DMSO-d6, δ, ppm, J/Hz): 5,33 (brt, J= 
4,8 Hz, J= 1,8 Hz, H-6); 4,23 (d, J= 7,8 Hz, H-1ꞌ); 
3,66 (m, H-3); 3,61 (m, H-6ꞌ); 3,47 (m, H-5ꞌ); 3,39 
(m, H-6ꞌ); 3,15 (m, H-3ꞌ); 3,02 (m, H-4ꞌ); 2,92 (m, H-
2ꞌ); 2,38 (m, H-12a); 2,13 (m, H-12b); 1,26 (m; 3,0 
Hz, H-19); 0,65 (s, H-18). 13C-NMR (150 MHz, 
DMSO-d6, δ, ppm): 140,4 (C-5); 121,1 (C-6); 100,8 
(C-1ꞌ); 76,9 (C-3); 76,74 (C-5ꞌ); 76,69 (C-3ꞌ); 73,4 
(C-2ꞌ); 70,1 (C-4ꞌ); 61,1 (C-6ꞌ); 56,1 (C-17); 55,4 (C-
14); 49,6 (C-8); 45,1 (C-24); 41,8 (C-13); 39,9 (C-
12); 39,8 (C-4); 38,3 (C-10); 36,8 (C-1); 36,2 (C-9); 
35,4 (C-20); 33,3 (C-22); 31,4 (C-7); 29,2 (C-16); 
28,7 (C-27); 27,7 (C-2); 25,4 (C-23); 23,8 (C-15); 
22,6 (C-25); 20,6 (C-11); 19,7 (C-21); 19,1 (C-19); 
19,0 (C-28); 18,6 (C-29); 11,7 (C-26); 11,6 (C-18).  

Hợp chất 3 có dạng bột, màu đỏ cam.  1H-NMR 
(600 MHz, CDCl3, δ, ppm, J/Hz): 6,66 (m, ovl, H-
11, H-15, H-11ꞌ, H-15ꞌ); 6,37 (m, ovl, H-12, H-12ꞌ); 
6,28 (m, ovl, H-14, H-14ꞌ); 6,16 (m, ovl, H-7, H-8, 
H-10, H-8ꞌ, H-10ꞌ); 5,54 (s, H-4ꞌ); 5,45 (dd, J=  15,6 
Hz, J=  9,6 Hz, H-7ꞌ); 4,25 (s, H-3ꞌ); 4,02 (m, H-3); 
2,41 (d, J= 10,2 Hz, H-6ꞌ); 2,07 (dd, J= 16,8 Hz, J= 
9,6 Hz, H-4); 1,97 (s, ovl, H-19, H-20ꞌ); 1,96 (s, H-
20); 1,91 (s, H-19ꞌ); 1,86 (dd, J= 13,2 Hz, J= 6 Hz, 
H-2b); 1,79 (m, H-2bꞌ); 1,74 (s, H-18); 1,63 (s, H-
18ꞌ); 1,50 (t, J=  12,0 Hz, H-2aꞌ); 1,38 (dd, J= 13,2 
Hz, J= 7,2 Hz, H-2a); 1,07 (s, ovl, H-16, H-17); 1,00 
(s, H-17ꞌ); 0,85 (s, H-16ꞌ). 13C-NMR (150 MHz, 
CDCl3, δ, ppm): 138,5 (ovl, C-8, C-8ꞌ); 138,0 (C-6); 
137,8 (C-5ꞌ); 137,7 (C-12ꞌ); 137,6 (C-12); 136,5 (C-
13); 136,4 (C-13ꞌ); 135,7 (C-9ꞌ); 135,1 (C-9); 132,6 
(ovl, C-14, C-14ꞌ); 131,3 (C-10ꞌ); 130,8 (C-10); 
130,09 (C-15); 130,05 (C-15ꞌ); 128,7 (C-7ꞌ); 126,2 
(C-5); 125,6 (C-7); 124,9 (C-11); 124,8 (C-11ꞌ); 
124,5 (C-4ꞌ); 65,9 (C-3ꞌ); 65,1 (C-3); 55,0 (C-6ꞌ); 
48,5 (C-2ꞌ); 44,7 (C-2); 42,6 (C-4); 37,1 (C-1); 34,0 
(C-1ꞌ); 30,3 (C-16); 29,5 (C-16ꞌ); 28,7 (C-17); 24,3 
(C-17ꞌ); 22,9 (C-18ꞌ);  21,6 (C-18); 13,1 (C-19); 
12,81 (ovl, C-20, C-20ꞌ); 12,75 (C-19ꞌ). 

2.4. Hoạt động trung hòa gốc tự do nitric 
oxide  

Sự mất cân bằng nội sinh do quá trình sản sinh 
quá mức của NO được xem là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến quá trình viêm (Sharma 
et al., 2007). Vì vậy, việc đánh giá sản phẩm NO có 
thể phản ánh chính xác mức độ của viêm. Mô hình 
thực nghiệm khảo sát khả năng kháng viêm dựa trên 
cơ sở trung hòa gốc tự do nitric oxide được giải 
phóng bởi sodium nitroprusside (một trong những 
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chất hóa học giải phóng gốc tự do NO dưới tác động 
của các kích thích) bước đầu sàng lọc được các các 
hoạt chất có hoạt tính kháng viêm. 

Hỗn hợp phản ứng theo tỷ lệ 1:1 bao gồm các 
chất với các nồng độ khác nhau và sodium 
nitroprusside 5 mM. Hỗn hợp trên được ủ dưới ánh 
sáng trong 30 phút. Lượng NO sinh ra được xác định 
dựa trên phức màu bằng thuốc thử Griess. Độ hấp 
thụ quang được xác định ở bước sóng 540 nm và 
đường chuẩn được xây dựng dựa trên dãy nồng độ 
của sodium nitrite. Khả năng trung hòa gốc tự do 
nitric oxide đánh giá thông qua giá trị IC50, được 
định nghĩa là nồng độ chất thử nghiệm mà tại đó 
50% gốc tự do nitric oxide đã được trung hòa. Các 
kết quả so sánh với curcumin được xem như đối 
chứng dương (Mahmud et al., 2017; Das et al., 
2019). 

2.5. Hoạt động ức chế sản sinh gốc tự do 
nitric oxide trên mô hình đại thực bào 
RAW264.7 

Đại thực bào RAW264.7 được tiến hành nuôi 
cấy trong môi trường DMEM (Dulbecco’s Modified 
Eagle Medium) có bổ sung FBS (Fetal bovine 
serum) 10%, penicillin-streptomycin 1% cùng các 
phụ phẩm cần thiết. Tế bào được giữ trong tủ CO2 
5% ở 37oC cho các thí nghiệm tiếp theo. Chất thử 
nghiệm sẽ được hòa tan vào dung môi thích hợp, hòa 
tan vào môi trường nuôi cấy tế bào và ủ với tế bào 
RAW264.7 trong đĩa 96 giếng (2x104 tế bào/giếng) 
ở 37oC trong 24 giờ. Môi trường sau khi ủ được loại 
bỏ, rửa 3 lần với dung dịch đệm phosphat (PBS)  
pH=7,4 và tiến hành đánh giá độc tính tế bào. Độc 
tính tế bào của các chất thử nghiệm được bố trí thực 
hiện với nồng độ xác định được đo độ hấp thụ tại 
bước sóng 450 nm theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
CCK-8 Kit. 

Hoạt tính kháng viêm của các hợp chất được 
đánh giá theo hoạt động ức chế nitric oxide (NO) 
sinh ra từ tế bào RAW264.7 sau khi được kích thích 
với LPS. 100 µL môi trường nuôi cấy được ủ với 
cao chiết trong 18 giờ với sự hiện diện hoặc không 
hiện diện của LPS. Sau đó, thêm vào 100 µL dung 
dịch Griess, ủ trong 10 phút ở nhiệt độ phòng. Độ 
hấp thu quang được đo tại bước sóng 540 nm. N-
Nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, 100 µM) 
được sử dụng như đối chứng dương (Thanh et al., 
2020). 

2.6. Xử lý và phân tích dữ liệu 
Các thí nghiệm trên được lặp lại 3 lần. Kết quả 

được phân tích thống kê bằng phương pháp 
ANOVA trên phần mềm GraphPad Prism 8.0.1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả hoạt động trung hòa gốc tự do 

nitric oxide  

Đánh giá khả năng trung hòa gốc tự do nitric 
oxide được giải phóng bởi sodium nitroprusside của 
3 hợp chất phân lập được từ cao n-hexane Sa sâm 
nam đã được tiến hành. Kết quả khảo sát được trình 
bày trong Bảng 1. Cụ thể, với nồng độ 500 µg/mL 
hợp chất 1 trung hòa được 23,2±0,75% lượng nitric 
oxide sinh ra, tương ứng với 31,68±0,47% ở hợp 
chất 2. Do đó, hai hợp chất 1 và 2 kém hiệu quả cho 
quá trình ức chế lượng nitric oxide. Kết quả này 
được kết luận dựa trên nồng độ tối thiểu ức chế 50% 
gốc tự do vượt ngưỡng đánh giá là tiềm năng đối với 
các thử nghiệm sinh học được báo cáo trong các 
nghiên cứu trước đây (Loan và ctv., 2013; Huynh et 
al., 2019; Vinh và ctv., 2022). Đáng chú ý, hợp chất 
3 cho khả năng trung hòa NO rất tốt với IC50 là 
23,65±1,68 µg/mL, so với đối chứng dương 
curcumin là 17,69±0,32 µg/mL. Vì vậy, nhận thấy 
khả năng kháng viêm tiềm năng, hợp chất này tiếp 
tục được thử nghiệm trên mô hình đại thực bào 
RAW264.7. 

Bảng 1. Khả năng trung hòa gốc tự do nitric 
oxide của các hợp chất phân lập từ cao 
phân đoạn n-hexane của cây Sa sâm nam 

Hợp chất IC50 (µg/mL) 
1 >500 
2 >500 
3 23,65±1,68 

3.2.  Kết quả kháng viêm trên mô hình đại 
thực bào RAW264.7  

3.2.1. Kết quả gây độc tế bào trên mô hình đại 
thực bào RAW264.7 

Hợp chất 3 đã được tiến hành khảo sát ở các 
nồng độ khác nhau (10 – 50 µg/mL),  được trình bày 
trong Hình 1 và Hình 2. Kết quả cho thấy, chất này 
không gây độc tế bào trong điều kiện khảo sát. Bên 
cạnh đó, ở nồng độ 50 µg/mL có trên 94% tế bào 
sống sót.  
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Hình 1. Khả năng gây độc tế bào của hợp chất 3 
Ghi chú: n.s: không khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê; 
*: p<0,01 so với nghiệm thức tế bào được nuôi trong 
điều kiện bình thường 

Ngoài ra, hình ảnh quan sát tế bào cho thấy tế 
bào vẫn phát triển dưới hình thái bình thường khi có 
sự hiện diện của hợp chất 3 ở nồng độ 30 µg/mL 
(Hình 3D). Mặt khác, tế bào được kích thích với 
LPS làm giảm khả năng sống so với mẫu đối chứng 
nhưng không có sự khác biệt khi được điều trị với 
hợp chất 3 ở nồng độ từ 0 – 40 µg/mL (Hình 2). 
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Hình 2. Khả năng gây độc tế bào của hợp chất 3 
với sự hiện diện của LPS 

Ghi chú: #:p<0,05 so với tế bào được nuôi trong điều 
kiện bình thường; n.s: không khác biệt ý nghĩa về mặt 
thống kê; *:p<0,01 so với nghiệm thức tế bào được nuôi 
trong điều kiện bình thường 

 Bên cạnh đó, hình dạng của đại thực bào có sự 
thay đổi, màng tế bào dày lên quá mức hoặc một số 

bị thủng màng khi bị kích thích với LPS (Hình 3B). 
Điều này cho thấy sự tương đồng của nghiên cứu 
này với các nghiên cứu trước đây, khi tế bào bị chết 
theo chu trình (apoptosis) gây ra bởi kích thích của 
LPS, biểu hiện điển hình là kích hoạt kiểu hình của 
đại thực bào ở trạng thái viêm, thể hiện ở Hình 3B 
(Dai et al., 2019). Tuy nhiên, hình dạng của tế bào 
được bảo vệ hoặc phục hồi khi được điều trị với hợp 
chất 3 (Hình 3C). Như vậy, hợp chất 3 thể hiện khả 
năng bảo vệ tế bào trước khả năng gây độc của kích 
thích viêm LPS. 

 
Hình 3. Hình thái tế bào được ghi nhận dưới 
kính hiển vi trong cùng điều kiện thí nghiệm 

Ghi chú: (A), tế bào được nuôi trong điều kiện bình 
thường; (B), tế bào được nuôi trong điều kiện có sự hiện 
diện của LPS; (C), tế bào được nuôi trong điều kiện có 
sự hiện diện của LPS và hợp chất 3 nồng độ 30 µg/mL; 
(D), tế bào được nuôi trong điều kiện có hợp chất 3 nồng 
độ 30 µg/mL. 

3.2.2. Kết quả kháng viêm nội bào trên mô hình 
đại thực bào RAW264.7 

Khả năng ức chế của hợp chất 3 đối với hàm 
lượng NO sinh ra dưới sự kích thích của LPS được 
tiến hành khảo sát (Hình 4). Tế bào đáp ứng lại kích 
thích này bằng cách điều hòa miễn dịch, sản sinh 
NO dưới tác động của các hệ enzyme và phóng thích 
các gốc tự do (Ruhee et al., 2019). Kết quả cho thấy, 
tăng dần nồng độ cao chiết đã ức chế đáng kể sự sản 
sinh các sản phẩm NO bởi kích thích LPS (Hình 4). 
Cụ thể, giá trị IC50 tương ứng đối với hợp chất 3 là 
29,23±0,70 µg/mL. So sánh với đối chứng L-
NAME, nồng độ hợp chất 3 ở 20 µg/mL ức chế hàm 
lượng NO với giá trị xấp xỉ nhau. Như vậy, kết quả 
trên đã bước đầu đánh giá tổng quan khả năng kháng 
viêm của hợp chất 3 thông qua sự ức chế trực tiếp 
đến sản phẩm NO sinh ra trong quá trình viêm trong 
mô hình đại thực bào RAW264.7 dưới sự kích thích 
bởi LPS. 
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Hình 4. Khả năng ức chế sản sinh NO nội bào 

của hợp chất 3 với sự kích thích của LPS 
Ghi chú: ****, p < 0,0001 so với nghiệm thức chỉ có sự 
hiện diện của LPS 

3.3. Kết quả xác định cấu trúc các hợp chất 

Các hợp chất được phân lập từ cao n-hexane của 
cây Sa sâm nam sau khi đánh giá hoạt tính kháng 
viêm sẽ được định danh, bao gồm hỗn hợp hai 
steroid (1), steroid saponin (2) và một hợp chất 
tetraterpenoid (3). Cấu trúc của các hợp chất được 
trình bày ở Hình 5 đã được làm sáng tỏ bằng phương 
pháp phân tích dữ liệu phổ 1D và 2D-NMR, kết hợp 
so sánh với dữ liệu phổ được báo cáo trước đó. 

Dữ liệu NMR của hợp chất 1 được đặc trưng bởi 
tín hiệu của các cặp nguyên tử carbon olefinic ở δC 
121,7; 140,9 ppm tương ứng với δH tại 5,36 (brt) 

ppm; 129,3 và 138,3 ppm tương ứng với δH tại 5,17 
(dd); 5,04 (dd) ppm. Có sự hiện diện của một nhóm 
hydroxymethin tại δC 71,8 ppm tương ứng với δH 
3,52 (brs) ppm, đặc trưng của các sterol hoặc 
triterpenol. Có sự hiện diện của các cặp tín hiệu 
singlet của nhóm methyl tại δH ở 0,68 (s); 0,70 (s) 
và 1,01 (s) ppm cùng với các cặp tín hiệu doublet và 
triplet trong vùng 0,79-1,02 ppm của các nhóm 
methyl bậc 1, 2 và bậc 3. Sự xuất hiện các cặp tín 
hiệu gần kề sát nhau và các mũi tín hiệu có cường 
độ rất cao ở phổ 13C-NMR. Trong đó, sự xuất hiện 
cùng lúc của δC 138,3 (C-22b); 129,3 (C-23b) ppm 
và δC 34,0 (C-22a); 26,1 (C-23a) ppm cho thấy hợp 
chất 1 là một hỗn hợp của hai sterol. Dựa trên dữ 
liệu phổ thu được, kết hợp so sánh với các nghiên 
cứu đã công bố, hợp chất 1 được xác định là hỗn hợp 
của stigmasterol và β-sitosterol (Erwin et al., 2020). 

Phổ 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6) của hợp 
chất 2 cho thấy mũi tín hiệu proton olefin tại δH  5,33 
(brt) tương ứng với carbon olefin tại δC 121,1 ppm. 
Tương tự hợp chất 1, mũi tín hiệu proton tại δH 3,66 
(m) ppm và carbon tại vị trí δC 76,9 ppm là tín hiệu 
thường thấy của nhóm hydroxymethin trong khung 
cấu trúc của các sterol hoặc triterpenol. Phổ 1H-
NMR còn cho biết nhóm tín hiệu proton của 1 đơn 
vị đường β-glucoside (δH trong khoảng 2,92 - 3,61 
ppm) tương ứng với các tín hiệu carbon tại δC 61,1; 
70,1; 73,4; 76,69; 76,74 ppm. Trong đó, mũi proton 
anomeric với δH 4,23 (d,  J = 7,8 Hz) ppm tương ứng 
với carbon tại vị trí δC 100,8 ppm. Ngoài ra, ở vùng 
trường cao từ 0,65 – 2,37 ppm là các tín hiệu proton 
của nhóm methine và methylene còn lại trong khung 
cấu trúc. Các tín hiệu trên đặc trưng của một sterol 
hoặc triterpene có liên kết O-glycoside với một đơn 
vị đường β-glucose. Kết hợp việc so sánh với kết 
quả nghiên cứu đã công bố, có thể dự đoán cấu trúc 
của hợp chất 2 là daucosterol (Azadeh et al., 2013). 
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Hình 5. Cấu trúc các hợp chất 1, 2 và 3

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Manayi+A&cauthor_id=24459770
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Phổ 13C-NMR của hợp chất 3 cho thấy 21 mũi 
tín hiệu carbon olefin tại δC ở 126,2; 138,0; 125,6; 
138,5; 135,1; 130,8; 124,9; 137,6; 136,5; 132,6; 
130,09; 124,5; 137,8; 128,7; 138,5; 135,7; 131,3; 
124,8; 137,7; 136,4 và 130,05 ppm. Trong đó, mũi 
tín hiệu tại δC ở 132,6 ppm là tín hiệu overlet. Mười 
tín hiệu đại diện cho proton nhóm methyl tại δH ở 
1,07 (s); 1,07 (s); 1,74 (s); 1,96 (s); 1,97 (s); 0,85 (s); 
1,00 (s); 1,63 (s); 1,91(s); 1,97(s) ppm tương ứng 
với mười mũi tín hiệu carbon tại các vị trí δC 30,3; 
28,7; 21,6; 13,1; 12,8; 29,5; 24,3; 22,9; 13,1 và 12,8 
ppm. Tín hiệu của hai nhóm hydroxymethin tại vị trí 
δC  ở 65,1 và 65,9 ppm tương ứng với δH ở 4,02 (m) 
và 4,25 (s). Từ dữ liệu trên, bước đầu có thể dự đoán 
hợp chất 3 thuộc nhóm các hợp chất carotenoid. Phổ 
HMBC cho thấy mối tương quan của proton và 
carbon lân cận qua hai hoặc ba nối hóa trị, các tương 
quan quan trọng của hợp chất 3 được trình bày trong 
Hình 6. Dựa vào các dữ liệu phổ trên và so sánh với 
nghiên cứu đã công bố, có thể dự đoán cấu trúc của 
hợp chất 3 là lutein, đây là hợp chất lần đầu tiên 
được phân lập từ loài Sa sâm nam (Farouk et al., 
2022).  
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Hình 6. Một số tương tác HMBC quan trọng 

của hợp chất 3 
Ghi chú: → biểu diễn cho mối tương quan của 1H đối 
với 13C. 

Trong nghiên cứu này, khả năng kháng viêm của 
lutein đã được đánh giá trên mô hình đại thực bào 

nuôi cấy RAW264.7 thông qua ức chế sản sinh NO 
với giá trị IC50 là 29,23 µg/mL (tương đương với 
nồng độ 51,37 µM). Các kết quả tương tự cũng đã 
được công bố, lutein tại nồng độ 10 µM ức chế gần 
30% lượng NO sinh ra trên cùng mô hình thử 
nghiệm (Mohamed & Yassaman, 2007). Ngoài ra, 
lutein ở nồng độ 50 µM làm giảm đáng kể tình trạng 
viêm liên quan đến sản xuất NO do LPS gây ra trong 
mô hình tế bào thần kinh đệm BV-2 (Wanqiang et 
al., 2015). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã phân lập được ba hợp chất trong 
cao phân đoạn n-hexane Sa sâm nam và sàng lọc 
hoạt tính kháng viêm dựa trên hai mô hình thử 
nghiệm, bao gồm trung hòa gốc tự do NO và đại 
thực bào RAW264.7 dưới kích thích bởi LPS. Trong 
đó, hợp chất 3 thể hiện tiềm năng kháng viêm với 
các giá trị IC50 lần lượt là 23,65 và 29,23 µg/mL 
tương ứng mà không gây độc tế bào ở các nồng độ 
thử nghiệm. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu phổ 1D 
và 2D-NMR, kết hợp với so sánh các dữ liệu phổ đã 
được công bố đã xác định được cấu trúc của các hợp 
chất trên là hỗn hợp của stigmasterol và β-sitosterol 
(1), daucosterol (2) và lutein (3). Ngoài ra, lutein 
được xác định là lần đầu tiên được phân lập ở loài 
Sa sâm nam (Launaea sarmentosa). 
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